
だい18か　ぎょかくぶつ2、どうぐ

第18課　漁獲物2、道具

Hải sản đánh bắt được 2, dụng cụ

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 頭 あたま Đầu

2 鰓 えら Mang

3 鱗 うろこ Vảy

4 鰭 ひれ Vây

5 内臓 ないぞう Nội tạng

6 卵 たまご Trứng

7 釣り竿 つりざお Cần câu

8 針 はり Kim

9 たも網 たもあみ Vợt ＝たも

10 かご かご Lồng Dùng để đánh bắt cua hay tôm.

11 錘 おもり Chì

Ví dụ câu
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12 スパナ すぱな Cờ lê

13 ハンマー はんまー Búa

14 スパイキ すぱいき Kim đan

15 魚鉤 うおかぎ Lưỡi câu ＝手鉤（てかぎ）、フック

16 氷 こおり Nước đá

17 魚箱 ぎょばこ Thùng xốp đựng cá

Cũng có khi được gọi là はこ(thùng),

はっぽうスチロール (xốp

polystyren).

18 魚群探知機 ぎょぐんたんちき Máy dò cá

19 集魚灯 しゅうぎょとう Đèn thu hút cá

20 水温計 すいおんけい Nhiệt kế đo nhiệt độ nước

21 GPS じーぴーえす Hệ thống định vị toàn cầu
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